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Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn văn THPT Yên Lạc 2020 

I. Đọc hiểu (3,0 điểm). 

Hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

“Trong dòng đời vội vã có nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa người với 

người. Nhưng đã là cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng 

có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn đó nhiều 

mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống 

riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác. (Đó chính là sự “cho” 

và “nhận” trong cuộc đời này). 

“Cho” và “nhận” là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân 

bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói “Những ai biết yêu 

thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. Nhưng tự 

bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói? Cho nên, giữa nói và làm lại là hai 

chuyện hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi 

bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình. Đâu phải ai cũng 

quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân 

mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim cỏ những 

nhịp đập yêu thương. 

Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là 

tình yêu thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta cho đi 

nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất”. 

(Trích “Lời khuyên cuộc sống…”) 

Câu 1. Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 3. Theo tác giả, cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất 

thực sự tồn tại là cái gì? 

Câu 4. Tại sao lại nói: “Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều 

nhất”. 

II. Làm văn (7,0 điểm). 

Câu 1 (2,0 điểm). 
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Từ nội dung văn bản trên, anh/chị hãy viết đoạn văn suy nghĩ về “cho” và “nhận” trong 

cuộc sống. 

Câu 2 (5,0 điểm). 

Hãy viết bài văn nghị luận xã hội nêu suy nghĩ của anh (chị) về nạn bạo lực học đường 

hiện nay. 

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn trường THPT Yên Lạc 

I. Đọc hiểu (3,0 điểm). 

Câu 1: Nội dung văn bản: Bàn về cho và nhận trong cuộc sống 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

Câu 3: Theo tác giả, cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất 

thực sự tồn tại là: tình yêu thương 

Câu 4: Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất vì: cho đi là 

biểu hiện của hành động đẹp, của việc làm tốt, việc có ích. Vì thế, ngay khi cho đi, ta sẽ 

nhận được niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn. 

II. Làm văn (7,0 điểm). 

Câu 1:  

a). Mở bài 

- Nhà thơ Tố Hữu có câu “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. 

- Giữa cuộc sống bộn bề lo âu, chúng ta rất cần những yêu thương và sẻ chia, dù nó bình 

dị, nhỏ nhoi nhưng đó là một tấm lòng đáng trân trọng. Trao đi yêu thương để nhận lại 

yêu thương vốn dĩ là một quy luật trong cuộc sống. Đó vẫn là một mối quan hệ nhân quả 

giữa “cho” và “nhận” mà đôi khi ta không nhận ra. 

b) Thân bài 

1. Giải thích 

- Cho chính là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương xuất phát từ tâm, từ tim của một người. Dù 

“cho” rất nhỏ, nhất đời thường nhưng đó là cả một tấm lòng đang quý. 

- Nhận chính là được đáp trả, được đền ơn. 
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- Cho và nhận là một mối quan hệ nhân quả nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều mối quan 

hệ tương trợ, bổ sung cho nhau. 

2. Bàn luận 

a) Biểu hiện của cho và nhận 

- Trong cuộc sống quanh ta, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, đau khổ cần rất 

nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ, bao dung, rộng lượng. Họ cần chúng ta chia ngọt sẻ bùi. 

- Chúng ta trao đi yêu thương chúng ta sẽ nhận lại sự thanh thản và niềm vui trong tâm 

hồn. Dù cái chúng ta nhận lại không phải là vật chất, là những thứ hiển hiện, chỉ là niềm 

vui, là sự an nhiên mà thôi. 

- Khi trao đi hạnh phúc cho người khác, chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc sống của mình 

thực đáng sống và đáng trân trọng. Có nhiều người làm từ thiện cả một đời, họ trao đi rất 

nhiều mà chẳng mong nhận lại điều gì. Nhưng thứ họ nhận được là sự nhẹ nhõm và bình 

an trong tâm mình. 

- Những người đang cho đi, đôi khi sự nhận lại không phải trong phút chốc, cũng không 

hẳn nó sẽ hiển hiện ngay trước mắt. Điều bạn nhận lại có khi là cả một quá trình, sau này 

bạn mới nhận ra mình được đáp trả nhiều hơn cái cho đi đó. 

b) Ý nghĩa của cho và nhận 

- Cho và nhận là những quy luật của tự nhiên và xã hội loài người. Trong xã hội, vấn đề 

này càng cần được nhận thức rõ ràng: không cho thì không thể nào nhận được. 

- Cho và nhận xứng đáng được ngợi ca với tinh thần ta biết sống vì người khác, một 

người vì mọi người. 

- Cho là một hạnh phúc, vì phải có mới cho được, điều đó càng có ý nghĩa khi cái ta cho 

không chỉ là vật chất, tiền bạc mà là lòng nhân ái. 

- Xã hội càng phát triển, vấn đề cho và nhận càng được nhận thức rõ ràng. Muốn đời sống 

được nâng lên, mỗi cá nhân phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo trong 

nghiên cứu, ứng dụng. Có như vậy, bằng tài năng và sức lực, mới góp phần làm giàu cho 

Tổ quốc, làm giàu cho bản thân. Khi đó, cái mà ta cho cũng là cái ta nhận. Trong cuộc 

sống, nếu chỉ cho mà không nhận thì khó duy trì lâu dài, nhưng nếu như cho và lại đòi 

hỏi được đền đáp thì sự cho mất đi giá trị đích thực của nó. 

c) Mở rộng, phản đề 
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- Cho và nhận đáng phê phán khi: những kẻ tham lam tàn nhẫn sống trên mồ hôi nước 

mắt của người khác, kẻ tầm thường chỉ muốn nhận muốn vay mà không muốn cho, muốn 

trả. 

- Phê phán một bộ phận lớp trẻ hiện nay chỉ biết nhận từ cha mẹ, từ gia đình, người 

thân… để rồi sống ích kỉ, vô cảm, không biết chia sẻ với bạn bè, đồng loại. 

3. Bài học nhận thức và hành động 

- Cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tầm thường nếu chỉ biết nhận mà không biết cho. 

Vì thế, sống, hãy đừng chỉ biết nhận lấy, mà còn học cách cho đi. 

c) Kết bài 

- Hãy mở rộng lòng mình để cảm nhận cuộc sống. Hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ 

nhiều hơn để xã hội càng văn minh, để cái nắm tay giữa con người với con người thêm 

ấm áp. 

Câu 2:  Dàn ý tham khảo 

Mở bài: Giới thiệu về bạo lực học đường. 

- Là vấn nạn hiện nay trong xã hội 

- Tình trạng ngày càng lan rộng hơn đặc biệt trong thời đại công nghệ số 

Thân bài: 

1. Giải thích vấn đề 

- Là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp 

người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi 

trường học. 

- Hiện nay nó có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi do đó đang trở 

thành một vấn nạn của xã hội. 

2. Hiện trạng. 

- Lăng mạ, xúc phạm, chửi bậy đối với người khác. 

- Làm tổn thương đến tinh thần bạn bè. 

- Học sinh có thái độ không đúng với thầy cô. 
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- Lập các nhóm đánh nhau, đánh hội đồng 

- Bạo lực không chỉ do học sinh mà có những thầy cô đã đẩy vấn đề này càng một nặng 

nề hơn 

3. Nguyên nhân 

- Xảy ra vì những lí do rất không đâu: Nhìn đểu, nói móc, tranh giành người yêu, không 

cùng đẳng cấp... 

- Sự phát triển thiếu toàn diện, thiếu hụt về nhân cách, thiếu khả năng kiểm soát hành vi 

ứng xử của bản thân, non nớt trong kĩ năng sống, sai lệch trong quan điểm sống. 

- Do ảnh hưởng từ môi trường văn hóa bạo lực: phim, ảnh, sách, báo, đồ chơi mang tính 

bạo lực (kiếm, súng...). 

- Sự giáo dục chưa đúng đắn, thiếu quan tâm của gia đình. 

- Sự giáo dục trong nhà trường: Nặng về dạy kiến thức văn hóa, đôi khi lãng quên nhiệm 

vụ giáo dục con người “tiên học lễ hậu học văn”. 

- Xã hội thờ ơ, dửng dưng, buông xuôi, chưa có sự quan tâm đúng mức, những giải pháp 

thiết thực, đồng bộ, triệt để. 

4. Hậu quả 

- Với nạn nhân: 

• Tổn thương về thể xác và tinh thần. 

• Tổn hại đến gia đình, người thân, bạn bè người bị hại. 

• Tạo tính bất ổn trong xã hội: Tâm lí lo lắng bất an bao trùm từ gia đình, nhà 

trường, đến xã hội. 

- Người gây ra bạo lực: 

• Con người phát triển không toàn diện 

• Mầm mống của tội ác mất hết tính người sau này. 

• Làm hỏng tương lai chính mình, gây nguy hại cho xã hội. 

• Bị mọi người lên án, xa lánh, căm ghét. 

5. Giải pháp 

- Đối với những người gây ra bạo lực học đường: Cố gắng mở rộng nâng cao nhận thức 

về lỗi lầm mình đã gây ra, trực tiếp dùng hành động để sửa chữa sai lầm của mình 
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- Xã hội cần có những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ giáo dục con người trong gia đình, nhà 

trường, trong toàn xã hội; coi trọng dạy kĩ năng sống, vươn tới những điều chân thiện mỹ. 

- Có thái độ quyết liệt phê phán răn đe, giáo dục cải tạo, biện pháp trừng phạt kiên quyết 

làm gương cho người khác. 

6. Đưa ra bài học cho bản thân 

- Có quan điểm nhận thức, hành động đúng đắn, hình thành những quan niệm sống tốt 

đẹp. 

Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về bạo lực học đường. 

- Khẳng định đây là hành vi không tốt và không nên có trong xã hội 

- Bản thân cần tránh xa hành vi này. 
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